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CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

Năm học 2022 – 2023 
 

  1.Chương trình môn GDCD6: 

Học kỳ I (18 tuần x 1 tiết  = 18 tiết) 

STT Bài học 

(1) 
Số tiết 

(2) 

Thời điểm (3) Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

1 Bài 1. Tự hào về truyền thống gia đình, 

dòng họ 

2 Tuần 1,2 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

2 Bài 2. Yêu thương con người 3 Tuần 3,4,5 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

3 Bài 3. Siêng năng, kiên  3 Tuần 6,7,8 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

4 Kiểm tra giữa kì I  1 Tuần 9 Đề kiểm tra 45p Lớp học 

5 Bài 4. Tôn trọng sự thật  2 Tuần 10,11 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ.  

6 Bài 5. Tự lập   3 Tuần 12,13,14 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

7 Bài 6. Tự nhận thức bản thân   1 Tuần 15 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

8 Ôn tập học kì I 1 Tuần 16 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

9 Kiểm tra học kỳ  I 1 Tuần 17 Đề kiểm tra học kỳ I Lớp học 

10 Bài 6. Tự nhận thức bản thân  (tiếp) 1 Tuần 18 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

 

Học kỳ II (17 tuần x 1 tiết  = 17 tiết) 

STT Bài học 

(1) 

Tiết 

(2) 

Thời điểm (3) Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

11 Bài 7. Ứng phó với các tình huống nguy 

hiểm  

4 Tuần 

19,20,21,22 

Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 
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12 Bài 8. Tiết kiệm  3 Tuần 23,24,25 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

13 Kiểm tra giữa kì II 1 Tuần 26 Đề kiểm tra 45p Lớp học 

14 Bài 9. Công dân nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam  

2 Tuần 27,28 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

15 Bài 10. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân  

2 Tuần 29,30 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

16 Bài 11. Quyền cơ bản của trẻ em  2 Tuần 31,32 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

17 Ôn tập học kì II 1 Tuần 33 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

18 Kiểm tra học kỳ II 1 Tuần 34 Đề kiểm tra học kỳ II Lớp học 

19 Bài 12. Thực hiện quyền trẻ em  1 Tuần 35 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

 

2. Chương trình môn GDCD 7 

Học kỳ I (18 tuần x 1 tiết  = 18 tiết) 

STT Bài học 

(1) 

Tiết 

(2) 

Thời điểm (3) Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

1  Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương  3 Tuần 1, 2,3 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

2  Bài 2: Quan tâm, cảm thông, chia sẻ 2 Tuần 4,5 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

3 Bài 3: Học tập tự giác tích cực 2 Tuần 6,7 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

4 Bài  4: Giữ chữ tín(3 tiết) 1 Tuần 8 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

5 Kiểm tra giữa kỳ I 1 Tuần 9 Bài kiểm tra phô tô Lớp học 

6 Bài  4: Giữ chữ tín (tiếp) 2 Tuần 10,11 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

7 Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa 3 Tuần 12,13,14 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

8 Bài  6 : Ứng phó  với tâm lí căng thẳng(2 

tiết) 

1 Tuần 15 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

9 Ôn tập học kỳ I 1 Tuần 16 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

10 Kiểm tra học kỳ I 1 Tuần 17 Bài kiểm tra phô tô Lớp học 

11 Bài  6 : Ứng phó  với tâm lí căng 

thẳng(tiếp) 

1 Tuần 18 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 
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Học kỳ II (17 tuần x 1 tiết  = 17 tiết) 

STT Bài học 

(1) 

Tiết  

(2) 

Thời điểm (3) Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

12 Bài  7: Phòng chống bạo lực học đường 4 Tuần 

19,20,21,22 

Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

13  Bài  8: quản lí tiền 3 Tuần 23, 24,25 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

14  Kiểm tra giữa kì II 1 Tuần 26 Bài kiểm tra phô tô Lớp học 

15 Bài  9: Thực hiện phòng chống tệ nạn xã 

hội 
4 Tuần 

27,28,29,30 

Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

16  Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân 

trong gia đình (3 tiết) 

2 Tuần 31,32 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

17 Ôn tập học kì II 1 Tuần  33 Máy tính, tivi, tranh ảnh, bảng phụ. Lớp học 

18 Kiểm tra học kỳ II 1 Tuần 34 Bài kiểm tra phô tô Lớp học 

 

3. Chương trình GDCD 8 

HỌC KÌ I: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết 

STT Bài học (1) 
Số tiết 

(3) 

Thời 

điểm (4) 
Thiết bị dạy học (5) 

Địa điểm 

dạy học 

(6) 

1 Tiết 1 Bài 1 : Tôn trọng lẽ phải 1 Tuần 1 
- Bảng phụ , giấy A0,bút dạ, phiểu học tập, Sách 

ca dao, tục ngữ VN 
Lớp học 

2 Tiết 2: Bài 2: Liêm khiết. 1 Tuần 2 
- Bảng phụ, bút dạ, giấy A0, phiểu học tập, Sách 

ca dao, tục ngữ VN. 
Lớp học 

3 Tiết 3: Bài 3: Tôn trọng người khác. 1 Tuần 3 
 - Bảng phụ, bút dạ, giấy A0, phiểu học tập, Sách 

ca dao, tục ngữ VN. 
Lớp học 

4 Tiết 4. Bài 4: Giữ chữ tín. 1 4 
 - Bảng phụ, phiểu học tập, bút dạ, Sách ca dao, 

tục ngữ VN, máy chiếu, máy tính. 
Lớp học 
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5 

Tiết 5,6,7,8 : Bài 5+  bài 21 :CĐ: Kỉ luật 

và Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

Kiểm tra 15 phút 

4 
Tuần 

5,6,7,8 

 - Bảng phụ, bản nội quy nhà trường, băng hình, 

tranh ảnh ,một số văn bản luật, máy chiếu, máy 

tính … 

Lớp học 

6 Tiết 9: Kiểm tra giữa học kì I 1 Tuần 9 - Đề kiểm tra pô tô Lớp học 

7 
Tiết 10:Bài 6: Xây dựng tình bạn trong 

sáng, lành mạnh 
1 Tuần 10 

 - Bảng phụ, bút dạ,băng  hình  bài hát , câu 

chuyện, sách ca dao, tục ngữ VN 
Lớp học 

8 
Tiết 11: Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các 

dân tộc khác 
1 Tuần 11 

- Giấy khổ lớn, bút dạ , tranh ảnh về những thành 

tựu của một số nước , (nếu có)  
Lớp học 

9 
Tiết 12: Bài 9: Góp phần xây dựng nếp 

sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. 
1 Tuần 12 

- Giấy A0, bút dạ , phiểu học tập,tranh ảnh minh 

hoạ, máy chiếu, máy tính 
Lớp học 

10 Tiết 13. Bài 10: Tự lập. 1 Tuần 13 - Bảng phụ ,  tranh ảnh , (nếu có) Lớp học 

11 
Tiết 14: Bài 11: Lao động tự giác và sáng 

tạo.  
1 Tuần 14 

- Giấy A0, bút dạ  , tranh ảnh , truyện đọc  (nếu 

có) 
Lớp học 

12 Tiết 15: Bài 12:Quyền và nghĩa vụ của 

công dân trong gia đình 

1 Tuần 15 - Phiểu học tập, Giấy khổ lớn, bút dạ 

- Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 

Lớp học 

13 Tiết 16 : Ôn tập học kỳ I. 1 Tuần 16 - Bảng phụ , Giấy A0, bút dạ   Lớp học 

14 Tuần 17: Kiểm tra học kỳ I. 1 Tuần 17 - Đề kiểm tra  Lớp học 

15 Tuần 18 : Thực hành ngoại khoá 1 Tuần 18 - Giấy bút, máy ghi âm, ghi hình,… Lớp học 

HỌC KÌ II : 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết 

STT Bài học (1) 
Số tiết 

(3) 

Thời 

điểm (4) 
Thiết bị dạy học (5) 

Địa điểm 

dạy học (6) 

1 

Tiết 19,20 : Bài 13: : Phòng chống tệ nạn 

xã hội. 

 

2 
Tuần 

19,20 

- Luật phòng chống ma túy năm 2000 

-Bộ luật hình sự năm 1999 

- Bảng phụ , tranh ảnh ,băng hình về tác hại của tệ 

nạn xã hội và hoạt động chống tệ nạ nxã hội  

- Phiểu học tập Giấy A0, bút dạ   

- Trang phục đóng vai 

Lớp học 

 

2 
Tiết 21: Bài 14: Phòng chống nhiễm 

HIV/ AIDS. 
1 Tuần 21 

- Bảng phụ, bảng biểu , tranh ảnh, áp phích, băng 

hình về đại dịch AIDS, máy chiếu.. 

Lớp học 
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3 
Tiết 22: Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ 

khí , cháy nổ và các chất độc hại. 
1 Tuần 22 

 - Máy chiếu, tranh ảnh, băng hình . 

- Luật phòng cháy chữa cháy. 

Lớp học 

 

4 

Tiết 23,24,25,26: Bài 16,17:  

Dạy học theo chủ đề : 

- Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn 

trọng tài sản của người khác. 

- Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà 

nước và lợi ích công cộng. 

Kiểm tra 15 phút 

4 

Tuần 

23,24,25,

26 

 - Phiểu học tập Giấy A0, bút dạ.   
Lớp học 

 

5 Tiết 27: Kiểm tra giữa kì II. 1 Tuần 27  -  Đề kiểm tra Lớp học 

6 
Tiết 28: Bài 18: Quyền khiếu nại tố cáo 

của công dân 
1 Tuần 28 

- Bảng phụ,phiểu học tập, Giấy A0, bút dạ   

- Hiến pháp năm 1992 
Lớp học 

7 Tiết 29: Bài 19: Quyền tự do ngôn luận. 1 Tuần 29 
 - Hiến pháp năm 1992, phiểu học tập,  Giấy A0, 

bút dạ   
Lớp học 

8 
Tiết 30,31: Bài 20: Hiến pháp nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
2 

Tuần 

30,31 

- Hiến pháp năm 1992, phiểu học tập ,Giấy A0, bút 

dạ   

Lớp học 

 

9 Tiết 32: Ôn tập học kỳ II. 1 Tuần 32 - Giấy A0, bút dạ , phiểu học tập Lớp học 

10 Tiết 33: Kiểm tra học kỳ II. 1 Tuần 33 - Đề  kiểm tra  Lớp học 

11 

Tiết 34: Thực hành ngoại khóa: Tích cực 

tham gia các hoạt động chính trị-xã hội  

và các vấn đề của địa phương. 

1 Tuần 34 - Giấy bút, máy ghi âm, ghi hình,… Lớp học 

12 Tiết 35: Thực hành ngoại khoá  1 Tuần 35 - Giấy bút, máy ghi âm, ghi hình,… Lớp học 
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4. Chương trình Giáo dục công dân 9 

 

Học kỳ I (18 tuần x 1 tiết  = 18 tiết) 

STT Bài học 

(1) 

Tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

1  Bài 1 : Chí công vô tư 1 Tuần 1 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa Lớp học 

2  Bài 2: Tự chủ 1 Tuần 2 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa Lớp học 

3  Bài 3: Dân chủ và kỷ luật. 

I. Đặt vấn đề. 

( Tìm vd khác thay thế và HDHS tự đọc) 

II. Nội dung bài học. Khái niệm kỉ luật (KKHS tự 

đọc) 

III.Bài tập3 

(Không yêu cầu HS làm) 

1 Tuần  3 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa Lớp học 

4 Bài 4: Bảo vệ hoà bình. 

I. Đặt vấn đề. (HDHS tự đọc) 

II. Nội dung bài học. 

Mục 3. (không dạy) 

2 Tuần 4,5 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa Lớp học 

6 Chủ đề : Quan hệ với cộng đồng quốc tế. (Gồm 2 

bài) 

- Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới 

- Hợp tác cùng phát triển 

Bài 5: - I. Đặt vấn đề. 

Mục 1. (Cập nhật thông tin mới và HDHS tự đọc) 

- II. Nội dung bài học. Mục 3. (KKHS tự đọc) 

Bài 6: 

- I. Đặt vấn đề (Cập nhật thông tin mới) 

3 Tuần 6,7,8 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa, 

máy chiếu 

 

Lớp học 

7 Kiểm tra giữa kỳ I  1 Tuần 9 Bài kiểm tra phô tô Lớp học 

8 Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc 

2 Tuần10,11 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa Lớp học 
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9 Bài 8 : Năng động, sáng tạo 2 Tuần 12,13 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa Lớp học 

10  Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.  1 Tuần 14 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa Lớp học 

11 Giáo dục địa phương  

HDHS tự học: Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên 

1 Tuần15 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa Lớp học 

12 Ôn tập học kỳ I 1 Tuần 16 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa Lớp học 

13 Kiểm tra học kỳ I 1 Tuần 17 Bài kiểm tra phô tô Lớp học 

14 Giáo dục địa phương 1 Tuần 18 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa Lớp học 

 

Học kỳ II (17 tuần x 1 tiết  = 17 tiết) 

STT Bài học 

(1) 

Tiết  

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

15 Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn 

nhân. 

Khuyến khích HS tự đọc: Bài 11: Trách nhiệm của 

thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

2 Tuần 19,20 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa Lớp học 

16  Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng 

thuế. 

1 Tuần 21 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa, 

máy chiếu 

Lớp học 

17  Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.  

II. Nội dưng bài học. Mục 1. (KKHS tự đọc) 

III. Bài tập 4. (Không yêu cầu HS làm) 

2 Tuần 22,23 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa Lớp học 

18 Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của 

công dân.  

II. Nội dưng bài học.Mục 1,2. (Tích hợp: dạy các loại 

VPPL gắn với các loại TNPL tương ứng.) 

III. Bài tập 3. (Không yêu cầu HS làm) 

2 Tuần 24,25 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa 

 

Lớp học 

19  Kiểm tra giữa kỳ II 1 Tuần 26 Bài kiểm tra phô tô Lớp học 

20  Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã 

hội của công dân.  

III. Bài tập 4 và 6 (Không yêu cầu HS làm) 

3 Tuần 

27,28,29 

Bảng phụ, tranh ảnh minh họa Lớp học 
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21 Bài 17 : Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc  

 

1 Tuần  30 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa, 

máy chiếu 

Lớp học 

22 Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật  1 Tuần 31 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa Lớp học 

23 Ôn tập học kỳ II 1 Tuần 32 Máy chiếu, bảng phụ,… Lớp học 

24  Kiểm tra học kỳ II 1 Tuần 33 Bài kiểm tra phô tô Lớp học 

25 Chương trình giáo dục địa phương. 2 Tuần 34,35 Bảng phụ, tranh ảnh minh họa Lớp học 

 

 Tự Cường, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

 

 


